
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

1 26214329236 1 HTBS/K26DH Nguyễn Trường Thiện 29/05/2002 K26ADH 2.33   3.33   3.33   3.00   Khá Quảng Bình Bổ sung HP'

2 26207134665 2 HTBS/K26DH Đặng Thị Hồng Biên 14/12/2002 K26DLK 4.00   2.65   3.00   3.22   Giỏi Kon Tum Bổ sung HP'

3 26214741565 3 HTBS/K26DH Trương Viết Huy 10/11/2002 K26HP-QLC 4.00   3.00   2.65   3.22   Giỏi Quảng Nam Bổ sung HP'

4 25217217111 4 HTBS/K26DH Phạm Trần Nghĩa 25/11/2001 K26HP-QLC 4.00   3.65   3.00   3.55   Giỏi Quảng Bình Bổ sung HP'

5 26212129909 5 HTBS/K26DH Nguyễn Lê Ngọc Khanh 02/09/2002 K26HP-QTH 4.00   2.65   3.33   3.33   Giỏi Đà Nẵng Bổ sung HP'

6 26202136243 6 HTBS/K26DH Nguyễn Thị Diễm Phúc 09/10/2002 K26HP-QTH 2.65   2.65   1.65   2.32   Trung Bình Quảng Ngãi Bổ sung HP'

7 26202234177 7 HTBS/K26DH Nguyễn Thị Thúy Hòa 02/01/2002 K26HP-QTM 4.00   3.00   3.65   3.55   Giỏi Quảng Bình Bổ sung HP'

8 26212241792 8 HTBS/K26DH Đinh Ngọc Trung 05/01/2002 K26HP-QTM 3.65   3.33   3.33   3.44   Giỏi Quảng Trị Bổ sung HP'

9 26211935120 9 HTBS/K26DH Hà Võ Gia Kính 20/01/2002 K26HP-TBM 4.00   1.65   1.65   2.43   Trung Bình Đà Nẵng Bổ sung HP'

10 26211042306 10 HTBS/K26DH Bùi Khắc Minh Thành 13/07/2002 K26HP-TTN 3.33   4.00   3.33   3.55   Giỏi Thừa Thiên Huế Bổ sung HP'

11 26211035893 11 HTBS/K26DH Nguyễn Phước Trinh 01/03/2002 K26HP-TTN 3.65   1.00   2.65   2.43   Trung Bình Quảng Nam Bổ sung HP'

12 26203535183 12 HTBS/K26DH Đỗ Thị Thủy Tiên 09/02/2002 K26HP-VQH 3.65   3.00   1.65   2.77   Khá Đà Nẵng Bổ sung HP'

13 26212535890 13 HTBS/K26DH Phạm Quốc Cường 20/05/2002 K26KKT 2.33   2.65   2.65   2.54   Khá Quảng Bình Bổ sung HP'

14 26218642301 14 HTBS/K26DH Nguyễn Đắc Văn Quốc 09/11/2002 K26LKT 3.33   1.00   2.33   2.22   Trung Bình Quảng Nam Bổ sung HP'

15 26202137824 15 HTBS/K26DH Hoàng Yến Nhi 29/10/2002 K26NTQ 4.00   1.65   3.65   3.10   Khá Đà Nẵng Bổ sung HP'

16 26212542487 16 HTBS/K26DH Nguyễn Thanh Hải 15/02/2002 K26QTC 3.00   4.00   4.00   3.67   Xuất Sắc Quảng Bình Bổ sung HP'

17 26202142034 17 HTBS/K26DH Trần Thị Thúy Hằng 19/05/2002 K26QTH 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Bình Bổ sung HP'

18 26202228787 18 HTBS/K26DH Hoàng Thị Mỹ Hà 19/12/2002 K26QTM 4.00   2.00   4.00   3.33   Giỏi Huế Bổ sung HP'

19 26203800278 19 HTBS/K26DH Bùi Uyên Phương 14/08/2002 K26VHD 2.65   3.65   3.00   3.10   Khá Quảng Ngãi Bổ sung HP'

20 26215430245 20 HTBS/K26DH Lê Đức Anh Tài 20/03/2002 K26YDR 4.00   4.00   4.00   4.00   Xuất Sắc Quảng Bình Bổ sung HP'
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